
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 
Số:            /UBND- VX 

V/v thông báo mã định danh điện tử  
của các cơ quan, đơn vị trên  

địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Chiêm Hóa, ngày        tháng  12  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Căn cứ Quyết đinh số 774/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Để phục vụ công tác trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh, huyện; tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 
của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ và các bộ, ngành 

Trung ương, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan thông báo mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị; Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để các cơ quan, đơn vị biết, chủ động 
trong việc tham mưu thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định. 

(Có danh sách mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị gửi kèm) 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn căn cứ triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo) 
- Các PCT UBND huyện; 
- Chánh VP, Phó CVPTH; 
- Các chuyên viên; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hà Thị Minh Quang 
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DANH SÁCH

MÃ Đ NH DANH ĐI N T  CÁC C  QUAN, Đ N V  TRÊN Đ A BÀN HUY NỊ Ệ Ử Ơ Ơ Ị Ị Ệ

(Kèm theo Văn b n s              /UBND-VX  ngày         /12/2021 c a y ban nhân dân huy n)ả ố ủ Ủ ệ

STT Tên c  quan, đ n vơ ơ ị Đ a chị ỉ Th  đi n tư ệ ử Đi n tho iệ ạ

I MÃ Đ NH DANH ĐI N T  CÁC Đ N V  C P 2Ị Ệ Ử Ơ Ị Ấ

1 H60.20 0207.3851165

II MÃ Đ NH DANH ĐI N T  CÁC Đ N V  C P 3Ị Ệ Ử Ơ Ị Ấ

1 H60.20.01 Phòng Dân t cộ 0207.3855.869

2 H60.20.02 Phòng Giáo d c và Đào t o ụ ạ 0207.3.851.147

3 H60.20.03 Phòng Kinh t  h  t ngế ạ ầ 0207.3851.435

4 H60.20.04 0207.3851.902

5 H60.20.05 Phòng N i v  ộ ụ 0207.3851.350

Mã đ nh ị
danh đi n tệ ử

y ban nhân dân huy n Ủ ệ
Chiêm Hóa

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongdtch@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phonggdch@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongkthtch@tuyenquang.gov.vn

Phòng Lao đ ng, Th ng ộ ươ
binh và Xã h i ộ

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongldtbxhch@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongnoivuch@tuyenquang.gov.vn

mailto:ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongdtch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phonggdch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongkthtch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongldtbxhch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongnoivuch@tuyenquang.gov.vn
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STT Tên c  quan, đ n vơ ơ ị Đ a chị ỉ Th  đi n tư ệ ử Đi n tho iệ ạMã đ nh ị
danh đi n tệ ử

6 H60.20.06 0207.3851.186

7 H60.20.07 0207.3851.745

8 H60.20.08 0207.3851.283

9 H60.20.09 Phòng T  phápư 0207.3851.551

10 H60.20.10 Phòng Văn hóa và Thông tin 0207.3851.303

11 H60.20.11 Phòng Y tế 0207.3.854.718

12 H60.20.12 Thanh tra huy nệ 0207.3851.556

13 H60.20.13 0207.3851.165

14 H60.20.14 Ban di dân tái đ nh cị ư 0207.3854.349

Phòng Nông nghi p và Phát ệ
tri n nông thônể

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongnnptntch@tuyenquang.gov.vn

Phòng Tài chính - K  ho ch ế ạ Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongtckhch@tuyenquang.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi 
tr ngườ

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongtnmtch@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongtpch@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongvhttch@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ phongytech@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ thanhtrach@tuyenquang.gov.vn

Văn phòng HĐND và 
UBND huy nệ

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ bandidantdc.ch@tuyenquang.gov.vn

mailto:phongnnptntch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongtckhch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongtnmtch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongtpch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongvhttch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phongytech@tuyenquang.gov.vn
mailto:thanhtrach@tuyenquang.gov.vn
mailto:ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn
mailto:bandidantdc.ch@tuyenquang.gov.vn
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STT Tên c  quan, đ n vơ ơ ị Đ a chị ỉ Th  đi n tư ệ ử Đi n tho iệ ạMã đ nh ị
danh đi n tệ ử

15 H60.20.16

16 H60.20.17 0207.3855.753

17 H60.20.18 0207.3851.319

18 H60.20.19 0207.3854.881

19 H60.20.20 0207.3851.129

20 H60.20.21 Th  tr n Vĩnh L cị ấ ộ

21 H60.20.22 Xã Bình Nhân

22 H60.20.23 Xã Bình Phú

23 H60.20.24 Xã Hà Lang

24 H60.20.25 Xã Hòa An

Ban qu n lý Các công trình ả
xây d ng khu v c huy n ự ự ệ
Chiêm Hóa

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ bqlctxd.ch@tuyenquang.gov.vn

Trung tâm Phát tri n qu  ể ỹ
đ t huy nấ ệ

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ trungtamptqd.ch@tuyenquang.gov.vn

Trung tâm D ch v  nông ị ụ
nghi p huy nệ ệ

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ tramkhuyennong.ch@tuyenquang.gov.vn

Trung tâm Giáo d c ngh  ụ ề
nghi p - Giáo d c th ng ệ ụ ườ
xuyên

Xã Xuân Quang, huy n Chiêm ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ

trungtamdaynghe.ch@tu
yenquang.gov.vn

Trung tâm Văn hóa, Truy n ề
thông và Th  thaoể

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ

ttvanhoatttt.ch@tuyenqu
ang.gov.vn

Th  tr n Vĩnh L c, huy n Chiêm ị ấ ộ ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ vinhloc.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Bình Nhân, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ binhnhan.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Bình Phú, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ binhphu.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Hà Lang, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ halang.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Hòa An, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ hoaan.ch@tuyenquang.gov.vn

mailto:bqlctxd.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:trungtamptqd.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:tramkhuyennong.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:vinhloc.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:binhnhan.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:binhphu.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:halang.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:hoaan.ch@tuyenquang.gov.vn
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STT Tên c  quan, đ n vơ ơ ị Đ a chị ỉ Th  đi n tư ệ ử Đi n tho iệ ạMã đ nh ị
danh đi n tệ ử

25 H60.20.26 Xã Hòa Phú

26 H60.20.27 Xã Hùng Mỹ

27 H60.20.28 Xã Kiên Đài

28 H60.20.29 Xã Kim Bình

29 H60.20.30 Xã Linh Phú

30 H60.20.32 Xã Ng c H iọ ộ

31 H60.20.33 Xã Nhân Lý

32 H60.20.34 Xã Phú Bình

33 H60.20.36 Xã Phúc Th nhị

34 H60.20.37 Xã Tân An

35 H60.20.38 Xã Tân Mỹ

Xã Hòa Phú, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ hoaphu.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Hùng M , huy n Chiêm Hóa, ỹ ệ
t nh Tuyên Quangỉ hungmy.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Kiên Đài, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ kiendai.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Kim Bình, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ kimbinh.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Linh Phú, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ linhphu.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Ng c H i, huy n Chiêm Hóa, ọ ộ ệ
t nh Tuyên Quangỉ ngochoi.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Nhân Lý, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ nhanly.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Phú Bình, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ phubinh.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Phúc Th nh, huy n Chiêm Hóa, ị ệ
t nh Tuyên Quangỉ phucthinh.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Tân An, huy n Chiêm Hóa, t nh ệ ỉ
Tuyên Quang tanan.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Tân M , huy n Chiêm Hóa, ỹ ệ
t nh Tuyên Quangỉ tanmy.ch@tuyenquang.gov.vn

mailto:hoaphu.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:hungmy.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:kiendai.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:kimbinh.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:linhphu.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:ngochoi.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:nhanly.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phubinh.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:phucthinh.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:tanan.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:tanmy.ch@tuyenquang.gov.vn
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STT Tên c  quan, đ n vơ ơ ị Đ a chị ỉ Th  đi n tư ệ ử Đi n tho iệ ạMã đ nh ị
danh đi n tệ ử

36 H60.20.39 Xã Tân Th nhị

37 H60.20.40 Xã Tri Phú

38 H60.20.41 Xã Trung Hà

39 H60.20.42 Xã Trung Hòa

40 H60.20.43 Xã Vinh Quang

41 H60.20.44 Xã Xuân Quang

42 H60.20.45 Xã Yên L pậ

43 H60.20.46 Xã Yên Nguyên

Xã Tân Th nh, huy n Chiêm Hóa, ị ệ
t nh Tuyên Quangỉ tanthinh.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Tri Phú, huy n Chiêm Hóa, t nh ệ ỉ
Tuyên Quang triphu.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Trung Hà, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ trungha.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Trung Hòa, huy n Chiêm Hóa, ệ
t nh Tuyên Quangỉ trunghoa.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Vinh Quang, huy n Chiêm ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ vinhquang.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Xuân Quang, huy n Chiêm ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ xuanquang.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Yên L p, huy n Chiêm Hóa, ậ ệ
t nh Tuyên Quangỉ yenlap.ch@tuyenquang.gov.vn

Xã Yên Nguyên, huy n Chiêm ệ
Hóa, t nh Tuyên Quangỉ yennguyen.ch@tuyenquang.gov.vn

mailto:tanthinh.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:triphu.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:trungha.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:trunghoa.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:vinhquang.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:xuanquang.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:yenlap.ch@tuyenquang.gov.vn
mailto:yennguyen.ch@tuyenquang.gov.vn
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DANH SÁCH

MÃ Đ NH DANH ĐI N T  CÁC C  QUAN, Đ N V  TRÊN Đ A BÀN HUY NỊ Ệ Ử Ơ Ơ Ị Ị Ệ

(Kèm theo Văn b n s              /UBND-VX  ngày         /12/2021 c a y ban nhân dân huy n)ả ố ủ Ủ ệ

MÃ Đ NH DANH ĐI N T  CÁC Đ N V  C P 2Ị Ệ Ử Ơ Ị Ấ

000.00.20.H60

MÃ Đ NH DANH ĐI N T  CÁC Đ N V  C P 3Ị Ệ Ử Ơ Ị Ấ

000.01.20.H60

000.02.20.H60

000.03.20.H60

000.04.20.H60

000.05.20.H60

Đ a ch  Trang thông ị ỉ
tin đi n tệ ử

Mã đ nh danh đã c p ị ấ
theo QCVN 

102:2016/BTTTT

chiemhoa.gov.vn

http://chiemhoa.gov.vn/
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Đ a ch  Trang thông ị ỉ
tin đi n tệ ử

Mã đ nh danh đã c p ị ấ
theo QCVN 

102:2016/BTTTT

000.06.20.H60

000.07.20.H60

000.08.20.H60

000.09.20.H60

000.10.20.H60

000.11.20.H60

000.12.20.H60

000.13.20.H60

000.14.20.H60
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Đ a ch  Trang thông ị ỉ
tin đi n tệ ử

Mã đ nh danh đã c p ị ấ
theo QCVN 

102:2016/BTTTT

000.16.20.H60

000.17.20.H60

000.18.20.H60

000.19.20.H60

000.20.20.H60

000.21.20.H60

000.22.20.H60

000.23.20.H60

000.24.20.H60

000.25.20.H60
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Đ a ch  Trang thông ị ỉ
tin đi n tệ ử

Mã đ nh danh đã c p ị ấ
theo QCVN 

102:2016/BTTTT

000.26.20.H60

000.27.20.H60

000.28.20.H60

000.29.20.H60

000.30.20.H60

000.32.20.H60

000.33.20.H60

000.34.20.H60

000.36.20.H60

000.37.20.H60

000.38.20.H60
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Đ a ch  Trang thông ị ỉ
tin đi n tệ ử

Mã đ nh danh đã c p ị ấ
theo QCVN 

102:2016/BTTTT

000.39.20.H60

000.40.20.H60

000.41.20.H60

000.42.20.H60

000.43.20.H60

000.44.20.H60

000.45.20.H60

000.46.20.H60
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